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KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP 3
Bài 20. Luyện tập: Từ chỉ người thân. Dấu hai chấm

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT 
1. Năng lực ngôn ngữ
- Mở rộng vốn từ về người thân.
- Nhận biết dấu hai chấm và tác dụng của dấu hai chấm (báo hiệu phần liệt kê; báo hiệu phần giải thích).
2. Năng lực văn học
- Cảm nhận được tình cảm gắn bó và sự sẻ chia giữa các thành viên trong gia đình, trong cuộc sống hàng ngày.
3. Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, hoàn thành các bài tập trong SGK.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Tham gia làm việc nhóm trong các hoạt động học tập theo yêu cầu của giáo viên.
 4. Phẩm chất
- Phẩm chất nhân ái: Biết yêu quý người thân trong gia đình.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ làm bài, trả lời câu hỏi.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
1. Giáo viên:
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point, phiếu bài tập
- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy....…
2. Học sinh:
- Sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 3; Vở Bài tập Tiếng Việt lớp 3, tập một. 
- Vở ghi chép, bút viết: Để ghi lại các nội dung quan trọng và làm bài tập trong giờ học.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Mục đích, ý nghĩa

	1. Khởi động: (3-5p)
- Giới thiệu CBQL, GV về dự giờ thăm lớp.
- GV giới thiệu trợ lí ảo, hướng dẫn phần khởi động. 
- Gv khen và chiếu câu hỏi: Điền từ vào chỗ chấm.  
Trong bài hát Family song, những người thân trong gia đình: ……..
H, Nêu công dụng của dấu hai chấm trong câu trên. 
- GV dẫn dắt vào bài mới. 
- GV ghi bảng
- GV chiếu yêu cầu cần đạt ( AI đọc)
- GV hỏi: Các em đã nắm rõ yêu cầu của tiết học chưa? Chúng ta cùng vào bài học hôm nay nhé!
	
- HS khởi động theo bài Family song. 
- HS trả lời: mẹ, bố, anh trai, chị gái.

- HS trả lời: báo hiệu phần liệt kê
- HS tự đánh giá
- HS lắng nghe 
- HS ghi vở và mở SGK trang 95
- 1 HS nhắc lại tên bài học


	


- Kiểm tra kiến thức cũ, kết nối với nội dung mới nhằm củng cố nền tảng cho HS.
- Giúp HS xác định mục tiêu học tập của tiết học.


	2. Khám phá, luyện tập ( 26-28p)
- GV nêu nhiệm vụ: Bài ngày hôm nay có mấy bài tập? Chúng ta cùng làm lần lượt nhé!
2.1. Hoạt động 1: Mở rộng vốn từ về người thân.
Bài 1: (Làm việc nhóm đôi)
- GV mời cầu HS đọc yêu cầu bài 1.
- GV chiếu đoạn văn theo đoạn văn bài 1, AI đọc. 
- Giao nhiệm vụ: Các em thảo luận nhóm đôi, tìm và gạch chân từ chỉ người thân có trong đoạn văn vào bài 2 trong VBT Tiếng Việt trang 

- GV chữa: chiếu 1 -2 bài làm của HS. 
- Gọi các nhóm nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét, chốt đáp án, gắn đáp án lên bảng. (Đáp án: Bà nội, bà ngoại, bà, em, chị).
Chuyển BT2: Các em ạ. Cùng 1 người bà, nhưng bà vừa là bà nội của bạn nhỏ, lại vừa là bà ngoại của em Đốm, các em có biết vì sao không? ( bà là mẹ của bố bạn nhỏ và là mẹ của mẹ em Đốm)
điển trên Internet để hiểu nghĩa từ này?
- GV yêu cầu HS xếp từ “bà nội, bà ngoại” vào 2 nhóm theo BT2.
Bài 2: (Làm việc nhóm 6)
- GV gọi HS nêu yêu cầu bài tập 2.
- GV giao nhiệm vụ cho HS: Nhóm trưởng bốc thăm nhiệm vụ: 
+ Nhóm 1: trang trí ngôi nhà gia đình 
+ Nhóm 2: trang trí cây gia đình trên bảng.
+ Nhóm 3: hoàn thành sơ đồ cây gia đình
Thời gian 3 phút. 
* Chữa bài: HS lên chia sẻ. 

- GV nhận xét, chốt, khen ngợi và liên hệ: người trong cùng 1 gia đình luôn yêu thương, san sẻ cùng nhau. 
2.2. Hoạt động 2: Nhận biết dấu hai chấm và tác dụng của dấu hai chấm.
Bài 3: ( Ứng dụng plicker)
- GV chiếu bài tập 3.
- GV yêu cầu HS dùng thẻ plickers chọn đáp án. 
- GV chốt đáp án: Dấu hai chấm trong câu có công dụng báo hiệu phần giải thích – Đáp án b.
- Chốt:  Hôm nay, chúng ta học thêm công dụng nào của dấu hai chấm? 
- Chuyển sang BT4: Để nắm chắc hơn về công dụng của dấu hai chấm, chúng ta cùng chuyển sang BT 4 nhé!
Bài 4: (Làm phiếu bài tập)
- GV chiếu yêu cầu bài 4. 
- GV giao nhiệm vụ: các em sẽ làm trên phiếu bài tập, sau đó đổi chéo, đối chiếu kết quả với bạn cùng bàn.  



H. Dấu hai chấm có mấy công dụng? Đó là gì? 


- GV nhận xét, tuyên dương, gắn sơ đồ tư duy. 


	
- HS trả lời: Bài ngày hôm nay có 4 bài tập.


- 1 HS đọc yêu cầu. 
- HS lắng nghe.



- HS làm việc theo nhóm đôi. 

- HS nhận xét bài bạn.
- 1 HS đọc lại đáp án





- HS xếp từ theo yêu cầu. 


- HS làm việc theo nhóm 6




- HS chia sẻ kết quả của nhóm
- HS nhận xét bài bạn.





- 1 HS đọc yêu cầu.
- HS trả lời bằng thẻ plickers. 


- HS trả lời: báo hiệu phần giải thích



- HS đọc yêu cầu BT4
- HS làm phiếu bài tập và đối chiếu bài với bạn. 
- HS chia sẻ, trình bày kết quả.
- HS nhận xét bài bạn.
- HS trả lời: Dấu hai chấm có hai tác dụng: báo hiệu phần liệt và báo hiệu phần giải thích. 
- HS quan sát, đọc sơ đồ tư duy. 


	


- Giúp HS mở rộng vốn từ về người thân; kĩ năng làm việc nhóm, kĩ năng trình bày.










- Giáo dục HS biết yêu quý người thân trong gia đình. 
- Giúp HS biết làm việc nhóm, có kĩ năng ghi nhớ bằng hình ảnh. 
- Tạo không khí sôi nổi trong lớp học. 
- Tạo sự tự tin: Việc thực hành trước lớp giúp HS mạnh dạn hơn trong việc thể hiện bản thân.
- Giúp HS thích nghi với thời đại công nghệ số. 







- Phát triển kĩ năng là việc nhóm và trình bày bài trước đám đông. 




- Giúp HS ghi nhớ nội dung bài học nhanh và lâu.

	4. Củng cố - Vận dụng: (2-3p)
3. Vận dụng (2-3’)
- Dùng trợ lý ảo (Mai)
- Nhận xét, đánh giá tiết học.
- Dặn dò: Về nhà các em nhớ chia sẻ với người thân những điều em đã học được qua tiết học. Chuẩn bị các hoạt động luyện viết đoạn để giờ sau học tiếp bài này

	

- HS trả lời.

- HS lắng nghe, về nhà thực hiện.


	




IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

